
số

TT

Giảng viên trong 
biên chế trực tiếp 

giảng dạy

-1 -2 -3 -4

1 Giáo sư, Viện sĩ 9 4

2 Phó giáo sư 63 51

3 Tiến sĩ khoa học 0

4 Tiến sĩ 206 196

5 Thạc sĩ 312 305

6 Đại học 24 23

7 Cao đẳng (nếu có) 0 0

Tổng số 614 579

4.1.3. Phân lo

Trình độ, học vị, 
chức danh Số lượng giảng viên



Giảng viên hợp đồng 
dài hạn trực tiếp 

giảng dạy

Giảng viên kiêm 
nhiệm là cán bộ 

quản lý

-5 -6 -7 -8

2 5

30 12

85 8 2

31 7

0 1

0

0 148 33 2

4.1.3. Phân loại giảng viên theo trình độ

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên thỉnh 
giảng trong nước Giảng viên quốc tế


